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CÁC LOÀI CÁ NỔI THƯỜNG GẶP Ở VÙNG BIỂN 

TỪ HÀ TĨNH ĐẾN THỪA THIÊN HUẾ 

 
Cá chim Ấn độ (Ariomma indica) 

 

Cá lè ké (Alepes kleinii) 

 

Cá khế lưỡi đen (Carangoides malabaricus) 
 

Cá bao áo (Atropus atropos) 

 
Cá ngân (Atule mate) 

 
Cá nục thuôn (Decapterus macrosoma) 

 
Cá nục sồ (Decapterus maruadsi) 

 
Cá sòng gió (Megalaspis cordyla) 

 
Cá chim đen (Parastromateus niger) 

 

Cá bè xước ta la (Scomberoides tala) 

 

Cá thu bè (Scomberoides tol) 
 

Cá tráo mắt to (Selar crumenophthalmus) 
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Cá chỉ vàng (Selaroides leptolepis) 

 
Cá sòng nhật (Trachurus japonicus) 

 
Cá chim gai (Psenopsis anomala) 

 

 

Cá lanh, cá rựa (Chirocentrus dorab) 

 
Cá mòi cờ hoa (Clupanodon thrissa) 

 
Cá mòi không răng (Anodontostoma chacunda) 

 

Cá trích lầm e lốp (Dussumieria elopsoides) 
 

Cá đé (Ilisha melastoma) 

 
Cá trích lầm (Sardinella aurita) 

 
Cá trích xương (Sardinella gibbosa) 

 
Cá cơm mõm nhọn (Encrasicholina heteroloba) 

 
Cá cơm sọc xanh (Encrasicholina punctifer) 

 
Cá cơm thường (Stolephorus commersonii) 

 
Cá cơm Ấn độ (Stolephorus indicus) 
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Cá lẹp sắc, cá rớp (Thryssa hamiltonii)  

Cá lẹp đỏ (Thryssa dussumieri) 

 
Cá lẹp hàm dài (Thryssa setirostris) 

 
Cá lẹp 2 quai (Thryssa mystax) 

 
Cá vạn mỡ (Lactarius lactarius) 

 
Cá liệt lớn (Leiognathus equulus) 

 
Cá liệt (Leiognathus nuchalis) 

 

Cá nhụ (Eleutheronema tetradactylum) 

 
Cá bạc má (Rastrelliger kanagurta) 

 
Cá thu Nhật (Scomber japonicus) 

 
Cá thu vạch (Scomberomorus commerson) 

 
Cá thu chấm (Scomberomorus guttatus) 

 
Cá chim trắng (Pampus argenteus) 

 
Cá chim trắng (Pampus chinensis) 

 

 


